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***  

Số: 1135 -QĐKT/TWĐTN-VP                   

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2024 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Khen thưởng 

---------  

 

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

- Căn cứ điều 31, chương IX Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

- Căn cứ Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

nhiệm kỳ 2022-2027 sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số 584-

QĐ/TWĐTN-VP ngày 26/6/2024 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn;   

- Xét đề nghị của Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn tại Tờ trình 

số 266-TTr/TNNT ngày 23/9/2024 và Văn phòng Trung ương Đoàn, 

  

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh cho 80 tập thể và 134 cá nhân (Có danh sách kèm theo). 
 

 

Đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chương trình 

Tiếp sức mùa thi năm 2024 

 
Điều 2. Văn phòng Trung ương Đoàn, Ban Thanh niên nông thôn Trung 

ương Đoàn, các tập thể và các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 

căn cứ quyết định thi hành./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Ban Bí thư TW Đoàn; 

- Các ban, đơn vị TW Đoàn; 

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;  

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 

BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 
 

Nguyễn Ngọc Lương 

 



DANH SÁCH 
Các tập thể và các cá nhân được nhận  

Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn 

(Kèm theo Quyết định số 1135 -QĐKT/TWĐTN-VP ngày 17/9 /2024) 

------------- 
 

I. Tập thể 
 

Stt Tập thể 

1 Đoàn trường THPT Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

2 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 

3 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện Mường 

Khương, tỉnh Lào Cai 

4 Đoàn trường THPT Văn Chấn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 

5 Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái 

6 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Tràng Định, huyện Tràng Định, tỉnh 

Lạng Sơn 

7 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

8 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng 

9 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 

10 Đoàn Trường kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

11 Đoàn trường THPT Chuyên Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

12 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang 

13 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Tân Yên số 2, huyện Tân Yên, tỉnh 

Bắc Giang 

14 Hội Sinh viên Bắc Giang tại Thái Nguyên 

15 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh 

16 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

17 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh 

18 Đoàn trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 

19 Đoàn trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

20 Câu lạc bộ tình nguyện trường THPT Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành 

phố Hải Phòng 

21 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng 

22 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

23 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

24 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

25 Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Hà Nội 

26 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Mở Hà Nội 

27 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Công đoàn 

28 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

29 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Thanh Hóa 



Stt Tập thể 

30 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 

31 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An 

32 Đoàn trường THPT Trần Phú, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

33 Đoàn trường THPT Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

34 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

35 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, 

tỉnh Quảng Bình 

36 Đoàn trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

37 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

38 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

39 Đoàn trường THPT Long Hải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

40 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

41 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

42 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

43 Đoàn trường THPT Trần Đại Nghĩa, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

44 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

45 Đoàn trường THPT Hùng Vương, tỉnh Bình Phước 

46 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

47 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi, 

tỉnh Đồng Nai 

48 Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

49 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trung tâm GDNN-GDTX thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương 

50 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

51 Đoàn Phòng Cảnh sát giao thông, Đoàn Công an TP. Hồ Chí Minh 

52 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hải Châu II, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

53 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, thành 

phố Đà Nẵng. 

54 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

55 Đoàn trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

56 Đội Thanh niên tình nguyện Trường Đại học Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

57 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

58 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

59 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khánh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

60 Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Thuận 

61 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng nghề tỉnh Ninh Thuận 

62 Đội hình Tiếp sức mùa thi Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

63 Đội hình Tiếp sức mùa thi huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

64 Tập thể Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Trà Vinh. 

65 Tập thể Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 



Stt Tập thể 

66 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

67 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang 

68 Đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 

69 Đoàn trường THPT Võ Văn Kiệt, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

70 Đội Thanh niên tình nguyện Đoàn trường Đại học Tây Đô, thành phố Cần Thơ 

71 Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, sinh viên thành phố Cần Thơ 

72 Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, huyện Giồng Riềng, tỉnh 

Kiên Giang 

73 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

74 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Long Bình, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

75 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng 

76 Đoàn Thanh niên Cục Đào tạo, Bộ Công an 

77 Đoàn Thanh niên Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an 

78 Đoàn Thanh niên Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an 

79 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Hành chính Quốc gia 

80 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Phụ nữ Việt Nam 

 

II. Cá nhân 
 

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1 Tòng Thị Nguyên  
Bí thư Đoàn trường THPT Co Mạ, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La 

2 Cầm Ngọc Thu Phương  
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La 

3 Lường Văn Thành  
Phó Chủ nhiệm CLB Sinh viên tình nguyện 

Trường Đại học Tây Bắc, tỉnh Sơn La 

4 Lò Thị Huyền Trang 
Chuyên viên Ban Tuyên giáo - Trường học Tỉnh 

đoàn Lào Cai 

5 Ngô Phương Thúy  
Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Thác Bà, huyện 

Yên Bình, tỉnh Yên Bái 

6 Nguyễn Thúy Hiền  
Phó Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ, 

Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái 

7 Lê Thị Phượng 
Bí thư Đoàn trường THPT Đồng Đăng, huyện 

Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn 

8 Bùi Văn Biên  
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố 

Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

9 Lý Thu Hiền 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT 

Dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng 

10 Cao Thị Hải Hà 

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường 

THPT Yên Bình, huyện Định Hoá, tỉnh Thái 

Nguyên 



Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

11 Trần Thị Vân 
Ủy viên BCH Đoàn Trường kinh tế và quản trị 

kinh doanh 

12 Bùi Thị Nguyệt 
Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Kỹ 

thuật Công nghiệp 

13 Đinh Thị Hồng 
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Sư 

phạm Thái Nguyên 

14 Phạm Thị Kiều Trang  
Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh 

Tuyên Quang 

15 Nguyễn Yến Nhi 
Bí thư Chi đoàn 11A2, Trường THPT Lạng Giang 

số 1, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 

16 Nguyễn Quang Huy 
Chủ tịch Hội Sinh viên Bắc Giang tại Thái 

Nguyên 

17 Phạm Ngọc Yến 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trường THPT 

Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh 

18 Đào Thị Mai Thịnh 
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tiên 

Yên, tỉnh Quảng Ninh 

19 Nguyễn Vũ Mai Chi 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT 

Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

20 Vũ Thị Hiền Anh 
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường 

THPT Chuyên Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

21 Nguyễn Thị Vân 
Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Thanh Thuỷ, 

huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ 

22 Vũ Thị Thanh Loan 
Bí thư Đoàn xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

23 Vũ Thị Thanh Thủy 
Phó Bí thư Đoàn trường THPT Xuân Trường, 

huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định 

24 Trần Văn Quế 
Bí thư Đoàn trường THPT C Hải Hậu, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định 

25 Trần Minh Châu 
Ủy viên BCH Đoàn trường Đại học Điều Dưỡng 

Nam Định, tỉnh Nam Định 

26 Ngô Việt Anh  
Phó Bí thư Đoàn Trường, Chủ tịch Hội Sinh viên 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

27 Bùi Lệ Thu  

Uỷ viên BCH Liên chi hội Khoa Giáo dục Tiểu 

học và Mầm non, Phó Bí thư Chi đoàn Đại học 

Giáo dục Tiểu học 3 K22, Khoa Giáo dục Tiểu 

học và Mầm non, Trường Đại học Hải Phòng, 

thành phố Hải Phòng 

28 Bùi Thị Khánh Huyền 

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Phó chủ 

tịch Hội sinh viên trường Đại học Quản lý và 

Công nghệ Hải Phòng 

29 Nguyễn Thị Thuỳ Trang  

Uỷ viên BCH Đoàn trường Đại học Y dược Hải 

Phòng - Chi hội trưởng chi hội Y khoa K41C, 

thành phố Hải Phòng 



Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

30 Nguyễn Anh Tuấn 
Ủy viên BTV Huyện đoàn, Bí thư đoàn xã Gia 

Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 

31 Đỗ Văn Thuận  
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Văn Phú, 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 

32 Nguyễn Văn Thể 
Bí thư Đoàn trường THPT Kim Thành, Huyện 

Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

33 Vương Đức Tân 
Bí thư Đoàn trường THPT Cẩm Giàng II, huyện 

Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  

34 Vũ Thu Hương 

Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 

Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 

35 Nguyễn Văn Sơn 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT 

Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương  

36 Vũ Thị Minh Hằng 

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó ban phụ trách Ban 

Thanh niên Trường học Thành đoàn, Phó Chủ tịch 

Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hà Nội 

37 Nguyễn Trọng Đạt  

Cán bộ Ban Thanh niên Trường học Thành đoàn, 

Phó Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam 

thành phố Hà Nội 

38 Dương Bá Hưng  
Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Tình 

nguyện viên Thủ đô 

39 Thiều Cẩm Sơn  
Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Sinh viên 

Việt Nam trường Đại học Mở Hà Nội 

40 Tưởng Văn Thuấn  
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

41 Khổng Yến Chi  

Trưởng Ban - Ban Phát triển phong trào Sinh viên 

5 Tốt, Phụ trách Chương trình Tiếp sức mùa thi 

Học viện Ngân hàng 

42 Đoàn Xuân Tiệp 
Cán bộ phòng công tác Đảng và công tác chính 

trị, công an tỉnh Thanh Hóa 

43 Lê Bá Ngọc Diệp 
Phó Bí thư Đoàn trường THPT Hoàng Mai 2, tỉnh 

Nghệ An 

44 Nguyễn Đình Bình 
Bí thư đoàn xã Thanh Liên, huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ An 

45 Chu Quang Huy 
Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Trưởng 

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Nghệ An 

46 Trần Viết Dũng 
Bí thư Đoàn xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng 

Nguyên, tỉnh Nghệ An 

47 Trần Viết Nguyên 
Phó Bí thư Đoàn trường THPT Thành Sen, Thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

48 Trần Đình An 
Bí thư Đoàn thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 



Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

49 Nguyễn Trí Tân 
Bí thư Đoàn xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh 

Hà Tĩnh 

50 Trần Thị Duyên 
Bí thư Đoàn xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

51 Lê Thúy Nga 
Phó Bí thư Chi đoàn Cục Dự trữ nhà nước khu 

vực Bình Trị Thiên, tỉnh Quảng Bình 

52 Nguyễn Văn Phong 

Phó Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt 

Nam xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh 

Quảng Bình 

53 Hoàng Trần Trung Bắc 
Đoàn viên trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

54 Nguyễn Đình Nghiệp 
Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên 

trường Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng 

55 Phạm Tuấn Phương Phó Bí thư Huyện đoàn Đức Trọng, Lâm Đồng 

56 Đào Thị Yến Nhi 
Phó Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Chí 

Thanh, huyện Đam Rông, Lâm Đồng 

57 Phạm Tiến Đạt 
Phó Bí thư Đoàn xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, 

Lâm Đồng 

58 Trần Tấn Huy  
Phó Bí thư Đoàn phường Mỹ An, quận Ngũ Hành 

Sơn, thành phố Đà Nẵng. 

59 Võ Duy Rin  

Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng, 

Bí thư Quận Đoàn Thanh Khê, quận Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng. 

60 Nguyễn Minh Hoàng  
Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Phan Thành Tài, 

huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. 

61 Nguyễn Thị Bích Ngân  
Uỷ viên Ban Thường vụ Quận Đoàn Cẩm Lệ, 

quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. 

62 Nguyễn Văn Thuận  
Bí thư Đoàn xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh 

Quảng Nam 

63 Nguyễn Cao Viễn  
Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, thị 

xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

64 Phan Sĩ Toán  
Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

65 Nguyễn Minh Hoài  
Đội trưởng đội thanh niên tình nguyện QNU, 

Trường Đại học Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

66 Nguyễn Thị Diễm  
Phó Bí thư Đoàn xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh, 

tỉnh Bình Định 

67 Nguyễn Tuyên Hoàng  
Bí thư Đoàn xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định 

68 Vũ Hoàng Bảo Trân  
Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa 

69 
Nguyễn Thị Ngọc Minh 

Sáng  

Phó Bí thư Đoàn xã Cam Thành Nam, thành phố 

Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 



Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

70 Châu Minh Dũng  
Bí thư Đoàn xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh 

Khánh Hòa 

71 Đặng Ngô Hoàng Vinh  
Bí thư Đoàn xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, 

tỉnh Khánh Hòa 

72 Phan Hoài Thi  
Bí thư Đoàn Trường THPT Tôn Đức Thắng, 

huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 

73 Kiều Nữ NaSaVi  
Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường Cao đẳng 

nghề Ninh Thuận 

74 Nguyễn Bắc Giang Châu   
Bí thư Đoàn phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang 

– Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

75 Đại úy Nguyễn Việt Anh   
Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông, Công 

an tỉnh Ninh Thuận. 

76 Phạm Tiến Đạt  
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Long 

Điền, tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu 

77 Nguyễn Minh Tuấn Anh  Bí thư Đoàn xã Hòa Hưng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

78 Nguyễn Kim Mạnh  
Phó Bí thư Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

79 Phạm Phú Long 
Phó Bí thư Huyện đoàn Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận 

80 Lê Minh Duy  
Chuyên viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh 

81 Nguyễn Như Quỳnh  
Chuyên viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện 

Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

82 Nguyễn Thị Liên 
Bí thư Đoàn Trường THPT Hoàng Văn Thụ, 

huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

83 Ngô Hiền Khải 
Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Hoàng 

Lê Kha, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

84 Võ Hồng Định  
Bí thư Đoàn trường THCS&THPT Đắk Mai, xã 

Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 

85 Phan Thị Hoài Thương 
Phó Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Du, tỉnh 

Bình Phước 

86 Trần Oanh Na Uy  
Phó Bí Thư Đoàn Trường THCS&THPT Đăng 

Hà, tỉnh Bình Phước 

87 Nguyễn Thị Nhung  
UV BCH Đoàn trường THPT thị xã Bình Long, 

tỉnh Bình Phước 

88 Vũ Trần Minh Thư  
Ủy viên Ban thư ký Hội sinh viên Trường Đại học 

Đồng Nai 

89 Hoàng Thu Trang  

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh Khoa Kế toán - Tài chính, Trường Đại học 

Công nghệ Đồng Nai 

90 Trần Lệ Quyên 
Uỷ viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại 

học Đồng Nai 



Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

91 Nguyễn Trần Bảo Anh  
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai 

92 Nguyễn Chí Hùng  
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại 

học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

93 Nguyễn Minh Thuận  

UV BCH, Bí Thư Chi Đoàn 11a5 Trung tâm 

GDNN-GDTX thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 

94 Đoàn Văn Tạo  
Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

95 Lê Hồng Quân   
Chuyên viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

96 Phan Thành Nghĩa 

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Phòng Cảnh sát 

giao thông, Bí thư Chi đoàn Trạm Cảnh sát giao 

thông Tân Túc, Đoàn Công an TP. Hồ Chí Minh 

97 Y Nhật Quang 
Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên TP. 

Hồ Chí Minh 

98 Phan Thị Thùy Dương 
Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên TP. 

Hồ Chí Minh 

99 Nguyễn Minh Khôi 
Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên TP. 

Hồ Chí Minh 

100 Đào Xuân Nguyên 
Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên TP. 

Hồ Chí Minh 

101 Nguyễn Thị Dịu 
Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên TP. 

Hồ Chí Minh 

102 Nguyễn Văn Thái 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phú Vang, 

huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

103 Võ Ngọc Minh 
Trợ lý thanh niên trường THPT Phan Ngọc Tòng, 

huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

104 Nguyễn Thị Thanh Thúy 

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Thạnh, 

Cụm trưởng Tiếp sức mùa thi trường THPT Lê 

Hoài Đôn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

105 Nguyễn Đinh Nhất Nam 

Cộng tác viên Huyện đoàn, Thành viên Ban Chỉ 

huy Chương trình tiếp sức mùa thi năm 2024 

huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre 

106 Đặng Vũ Khánh 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cần 

Đước, tỉnh Long An 

107 Phạm Lê Phương Thảo 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Trà Vinh 

108 Thạch Thị Diễm Kiều 
Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Quyền 

Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn Trà Vinh 

109 Nguyễn Thị Cẩm Tú 
Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh 



Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

110 Nguyễn Đình Chiểu 
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Trà 

Vinh 

111 Nguyễn Văn Tiến 
Ủy viên Ban Thường vụ Thị Đoàn Cai Lậy, tỉnh 

Tiền Giang 

112 Võ Quốc Thiện 

Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn, Bí thư Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Tân Hiệp, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

113 Lê Hồng Gấm 

Phó Bí thư phụ trách Thành Đoàn, Chủ tịch Hội 

Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội 

đồng Đội thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

114 Đoàn Anh Tú 

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền 

Giang 

115 Nguyễn Hoài Nam 
UV BCH Hội sinh viên Trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật Vĩnh Long 

116 Huỳnh Xuân Thiệu 

Học sinh lớp 11A1, Thành viên Đội hình tình 

nguyện Tiếp sức mùa thi Trường THPT Trà Ôn, 

tỉnh Vĩnh Long 

117 Huỳnh Minh Thông  
UV BTV Huyện Đoàn, Bí thư Đoàn xã Thành 

Lợi, tỉnh Vĩnh Long 

118 Văn Phước Duy 
Chuyên viên Ban Phong trào Tỉnh đoàn, Bí thư 

Chi đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn Vĩnh Long 

119 Phạm Quốc Anh Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Tây Đô 

120 Trần Thị Bích Ngân Bí thư Huyện đoàn Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ 

121 Lê Hoàng Thiện 
Chuyên viên trung tâm Hỗ trợ Học sinh sinh viên 

thành phố Cần Thơ. 

122 
Huỳnh Đoàn Thái 

Dương 

Chuyên viên Ban Thanh thiếu nhi trường học 

Thành đoàn Cần Thơ. 

123 Lê Thị Tố Quyên  

UVBTV Huyện đoàn - Thành viên Ban chỉ huy 

chiến dịch TNTN hè huyện Giồng Riềng, tỉnh 

Kiên Giang 

124 Trần Chí Linh  Bí thư Thành đoàn Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

125 Bùi Thị Ngọc Bích  

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường THPT 

Chiêm Thành Tấn, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu 

Giang 

126 Thái Văn Út Anh  
Bí thư Đoàn trường THPT Vị Thủy, huyện Vị 

Thủy, tỉnh Hậu Giang 

127 Trương Hải Đông  
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cù Lao 

Dung, tỉnh Sóc Trăng 

128 Nguyễn Hoàng Hiệp Chuyên viên Ban Thanh niên Công an Nhân dân 



Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

129 Nguyễn Minh Tấn 
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát giao 

thông, Bộ Công an 

130 Nguyễn Kha Ly 
Đoàn Thanh niên Trường Đại học An ninh nhân 

dân, Bộ Công an 

131 Nguyễn Trường Phúc 
Chi đoàn KTHS - D32S, Trường Đại học Cảnh 

sát nhân dân, Bộ Công an 

132 Lê Quang Trường 

Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Sao Tháng Tám, 

Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Bộ Công 

an 

133 Lễ Hữu Công Trứ 
Phó Bí thư Chi đoàn VB2TM-K3, Trường Đại 

học Phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an 

134 Phùng Văn Nhật 

Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi đoàn Khoa Quản 

trị nhân lực, Bí thư Chi đoàn Quản trị nhân lực 

21C, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Hành 

chính Quốc gia 

 

 


